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Mỗi 5 ml xi-rô chửa 1,5 mg COMPOSITION
GEEZ terbutaline sulphate va 66,5 mg Each teaspoonful (5mL) contains

SUNS oisilEU mi xi-rd 1.5 mg terbutaline sulphate and

60 mL : Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định 66.5 mg guaifenesin

Mfg. Date Gonna xin đọc tờ Store at a temperature not
Exp. Date Bảo quản ở nhiệt độ không quá exceeding 30°C. Protect from light

0Sion Keep out of the reach of children

cree Please reter to the package insert

Sản xuất bởi INTERPHIL DEN:
Laboratories Inc. tai Canlubang

Nanuacuted ee
INTERPHIL Laboratories, Inc. ChofAsr.7anesan
Canlubang Industrial Estate, Bo. Pftland, Số lô SX, NSX, HD: xem “Lot No”
Cabuyao, Laguna. Philippines : ta” "Cy ate 3 Bricanyl is a trademark of theESFAZIS7Encz2 Mtg. Date”."Exp.Date” trén bao bi y

SĐK: VN-XXXX-XX AstraZeneca group of companies
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R Ic1:Hinh: Each 5mL syrup contains 1.5mg
guallenesin terbutaline sulphate and 66.5mg

7 “ guaifenesin.

ficany Mỗi 5 ml xi-rô chứa 1,5mg
— terbutaline sulphate và 66,5mg

uaifenesin.Expectorant l
Store at a temperature not
exceeding 30°C.
Bảo quản ở nhiệt độ không quá
30°C.

60 mL
Lot No.

Manufactured by/ Sản xuất bởi: UNVARNISHED

INTERPHIL Laboratories Inc., Philippines Mfg. Date :

For/cho: AstraZeneca ; 14mmx18mm
Exp. Date:
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Bricanyl
Expectorant

60 mL

Manutacturedby / Sản xuất bởi:
d INTERPHIL Laboratories Inc., Philippines

For / cho: AstraZeneca 

Each 5mL syrup contains 1.5mg
terbutaline sulphate and 66.5mg
guaifenesin     

   

 

MGi 5 mI xi-r6 chUa 1,5mg
terbutaline sulphate va 66,5mg
guaifenesin

Store at a temperature not
exceeding 30°C
Bảo quản ở nhiệt đô không quá
30°C.

    Lot No
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L80-8EXV.0Mig, Date

14mm x 18mm @ 01-04-13   
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Vy INDUSTRIES (PHILIPPINES), INC. JOB No.:A S 002 F - R5

Job Name: Bricanyl Expectorant 60mL NO. OF COLORS: ADDITIONAL ARTWORK REV. No: APPROVAL / DATE:

Client: Astra Zeneca 1, P292C PROCESS: 4

Size: (H) 45mm x (W) 80mm 2. P130C #9 |‹uv
3. P269C II

Material: Semi Gloss + UV

S.E. Incharge: Angie

G.A.: Butch

Date Completed: 01 08 14      
 

F-PDN-GR-004 Rev 0 Effectivity Date Sept 25, 2012
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Bricany!® Expectorant

terbutalin sulphat

guaifenesin

1,5mg/ 66,5mg mỗi 5 mL Xi-rô

THÀNH PHÀN

Mỗi muỗng cà phê (5mL) chứa 1,5 mg terbutalin sulphat và 66,5 mg guaifenesin.

Tá dược: Sorbitol 70%, glycerol 99,5%, citric acid monohydrat, natri hydroxid, natri

benzoat, dinatri edetat, saccharin natri, ethanol 95%, levomenthol, tinh chat dau ite

(essence of raspberry CD-63904), nuéc tinh khiết. Le

CHỈ ĐỊNH

Co thắt phế quản và tiết nhày do hen phé quản, viêm phế quản, khí phé thủng, giãn

phế quản và các bệnh lý liên quan khác.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Man cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Người lớn: 10- 15 mL (2-3 muỗng cà phê), 2-3 lần/ ngày.

 

Trẻ em: 0,075 mg (0,25 mL)/kg cân nặng, 3 lần trong 24 giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1 Liều dùng thích hợp vợ

Cân nặng (kg)_ | Liêudùng š
4 1mLx3
6 1,5mL x3 4
8 2mLx3 =
10 2,5 mL x3 be

12 3mLx3 =
14 3,5 mLx3
16 4mLx3
18 4,5 mL x3
20 5mLx3

24 6mLx3
28 7mLx3
32 8mLx3
36 — 9mLx3
40 10 mL x3    
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Nếu không có đáp ứng đẩy đủ khi dùng mức liều này thì có thể dùng liều gấp đôi,

với điều kiện là không có ghi nhận phản ứng ngoại ý.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI DÙNG

Bricanyl Expectorant nên được dùng thận trọng trong trường hợp tăng nhạy cảm với

các amin cường giao cảm, chẳng hạn như ở các bệnh nhân cường giáp chưa được

điều trị đúng mức.

Cần theo dõi thêm các xét nghiệm đường huyết đối với những bệnh nhân hen đồng

thời mắc bệnh tiểu đường khi bắt đầu điều trị với Bricanyl Expectorant, do nguy cơ

tăng đường huyết bởi các chất chủ vận beta;

Các chất chủ vận betaa đã được sử dụng thành công trong điều trị cấp cứu suy tim

do thiếu máu cục bộ nặng. Tuy nhiên, các thuốc loại nảy có khả năng gây loạn nhịp

nên cần phải cân nhắc trong điều trị cho mỗi bệnh nhân mắc bệnh phổi.

Do tác động kích thích co bóp cơ tim của các chất chủ vận betaa, không nên dùng

loại thuốc này ở những bệnh nhân mắc bệnh cơ tim phì đại.

Hạ kali huyết có thể xảy ra do chát chủ vận beta; (Xem Quá liều) và có thể nặng

thêm nếu điều trị đồng thời với các dẫn xuất của xanthin, steroid, thuốc lợi tiểu hoặc

do tình trạng thiếu oxy máu. Vì vậy cần theo dõi kali máu trong những trường hợp

này.

Cũng như tắt cả thuốc chủ vận betaa, nên thận trọng ở bệnh nhân nhiễm độc giáp.

Tác động lên hệ tim mạch có thể thấy ở các thuốc giao cảm kể cả Bricanyl

Expectorant. Một số dữ liệu được báo cáo trong quá trình lưu hành thuốc và từ các

y văn về việc hiếm xảy ra thiếu máu tim cục bộ liên quan đến thuốc chủ vận beta.

Những bệnh nhân mắc bệnh tim nặng tiềm ẩn (như thiếu máu tim cục bộ, loạn nhịp

tim hoặc suy tim nặng) được điều trị Bricanyl Expectorant cần hỏi ý kiến bác sĩ nếu

có dấu hiệu đau thắt ngực hoặc các triệu chứng khác làm bệnh tim trở nên trầm

trọng hơn. Các triệu chứng như khó thở và đau thắt ngực phải được đánh giá cẩn

thận vì có thể do cả nguyên nhân hô háp và tim mach.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ

Không quan sát thấy có tác dụng gây quái thai ở người hay súc vật. Tuy nhiên, cần

thận trọng khi dùng trong ba tháng đầu của thai kỷ

Terbutalin tiết qua sữa mẹ, nhưng thuốc không gây ảnh hưởng lên nhũ nhỉ ở liều

điều trị.

https://trungtamthuoc.com/



Đã có ghi nhận hạ đường huyết thoáng qua ở trẻ sơ sinh, trẻ sinh non sau khi mẹ

điều trị với thuốc chủ vận beta;.

ÀẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁIXEVÄVẬN HÀNH MÁY

Bricanyl Expectorant không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy

TƯƠNG TÁC THUÓC

Các thuốc ức chế thụ thể beta, đặc biệt với các loại không chọn lọc, có thể ức chế

một phần hay toàn bộ tác dụng của các chất chủ vận beta

PHẢN ỨNG NGOẠI Ý

Mức độ phản ứng ngoại ý tùy thuộc vào liều lượng và đường sử dụng. Hàu hết các

phản ứng ngoại ý được ghi nhận mang tinh chất của các amin cường giao cảm.

Phần lớn các phản ứng ngoại ý này thường tự biến mắt trong vòng 1- 2 tuần điều trị
 

 

 

  

Phân loại tần xuất Phản ứng ngoại ý

| Hệ cơ quan (SOC) | Phản ứng cụ thể hơn (PT)

Rất thường gặp Rối loạn hệ thần kinh |Run, đau đầu
>1/10 |

Thường gặp | Rối loạn tim mạch Nhịp tim nhanh, đánh trống ngực
L

(6022112 Rối loạn hệ cơ xương|Cứng cơ

và mô liên kết Chuột rút
 

Rối loạn chuyển hóa | Giảm kali máu
và dinh dưỡng
 

 

  
 

Không thường gặp Không đề cập Không đề cập
1/100 - >1/1000

Hiém, tần xuất chưa__| Rối loạn tim mạch Loạn nhịp tim (như rung nhĩ, nhịp
biết nhanh trên thất, ngoại tâm thu).

Thiếu máu cơ tim cục bộ.

Rối loạn tiêu hóa Buổn nôn

Rối loạn tâm thần Rối loạn giấc ngủ và hành vi như
dễ kích động, cường vận động
và bồn chỗn.
     Rối loạn da và mô Mề đay và ngoại ban
dưới da |

* Cac bao cáo tự phát trong quá trình iưu hành thuôc nên tân xuất được đánh giá là

chưa biết.

QUA LIEU

Me
ae
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Triệu chứng và dấu hiệu có thể gặp: nhức đầu, lo âu, run, buồn nôn, vọp bẻ, hỏi

hộp, nhịp tim nhanh và rối loạn nhịp tim. Đôi khi xảy ra hạ huyết áp.

Kết quả xét nghiệm: đôi khi có tình trạng tăng đường huyết và nhiễm acid lactic

máu. Các chat chủ vận beta; có thé gay ha kali huyét do su tai phan bé kali.

Xe tri:

a) Trường hợp nhẹ đến trung bình:

Giảm liều. Sau đó tăng liều chậm hơn nếu chưa đạt hiệu quả chống co thắt.

b) Trường hợp nặng:

Rửa dạ dày, than hoạt tính. Kiểm tra cân bằng kiềm toan, đường huyết và điện giải.

Theo dõi tần số, nhịp tim và huyết áp. Cần điều chỉnh kịp thời các thay đổi về

chuyên hoá. Nên dùng thuốc ức chế thụ thể beta chọn lọc tim (như metoprolol) để

điều trị những trường hợp loạn nhịp tim gây rỗi loạn huyết động học.

Cần thận trọng khi sử dụng các thuốc ức chế thụ thể bêta vì chúng có khả năng gây

co thắt phế quản. Nếu sự giảm sức cản ngoại biên qua trung gian thụ thể beta; góp

phần đáng kê dẫn đến tụt huyết áp, thì cần phải bồi hoàn thể tích huyết tương.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm điều trị dược lý: thuốc chủ vận chọn lọc betaa, terbutalin.

Mã ATC: R03C C08.

Terbutalin là chất chủ vận giao cảm kích thích chọn lọc trên thụ thể beta;, do đó làm

giãn cơ trơn phế quản, ức chế sự phóng thích các chất gây co thắt nội sinh, ức chế

phản ứng phù nè do các chất trung gian hoá học nội sinh, làm tăng sự thanh thải

của hệ thống lông chuyển nhầy và làm giãn cơ tử cung.

Tác động giãn phế quản của Bricanyl Expectorant Xi-rô được chứng minh trong các

thử nghiệm lâm sàng là kéo dài đến 8 giờ.

Có sự chuyển hoá đáng kể ở giai đoạn đầu qua thành ruột và gan. Độ khả dụng sinh

học khoảng 10 % và có thể tăng đến 15 % nếu dùng thuốc khi đói. Nồng độ tối đa

terbutalin trong huyết tương đạt được sau 3 giờ. Terbutalin được chuyển hoá chủ

yếu bằng phản ứng liên hợp với acid sulfuric và đào thải dưới dạng phức hợp

sulphat. Không có dạng chuyén hóa có hoạt tính nào được tạo thành.

Guaifenesin làm cho chất nhày ở đường hô hấp ít dính hơn, làm dễ khạc đàm và do

đó làm giảm ho.

af)fe
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Bricanyl Expectorant Xi-rô không chứa chất màu và không có đường. Thuốc có mùi

dâu.

TƯƠNG KY

Không có.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn dùng sau khi mở nắp là 3 tháng.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 1 chai xi-r6 60 mL.

Ngày hiệu đĩnh toa thuốc: Tháng 12/2013.

THUOC NAY CHI DUNG THEO SU’ KE DON CUA BAC SY

DE XA TAM TAY TRE EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN CUA BAC SY.

THONG BAO CHO BAC SY BIET NHU’NG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP

PHẢI KHI DÙNG THUÓC.

CO’ SO’ SAN XUAT

INTERPHIL Laboratories, Inc.

Canlubang Industrial Estate, Bo. Pittland,

Cabuyao, Laguna, Philippines. Ay

San xuat cho AstraZeneca.
S Ra

Bricanyl is a trademark ofAheAstraZeneca group of companies

© AstraZeneca 2007-2013 a c NA \
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